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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 

Hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ
 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Nghị quyết số 43/2014/NQ-HĐND, ngày 18/12/2014 của HĐND tỉnh và đề nghị kéo dài đến hết năm 2021

Căn cứ Nghị quyết số 43/2014/NQ-HĐND, ngày 18 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Đăk Nông, về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2015-2020;
Căn cứ Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND, ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh Đăk Nông, về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2015-2020;
 Ban Dân tộc báo cáo đánh giá tác động việc thực hiện Nghị quyết như sau:

1. Xác định vấn đề tổng quan.
1.1. Bối cảnh xây dựng chính sách.
Bối cảnh xây dựng chính sách dựa trên cơ sở Nghị quyết số 43/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của HĐND tỉnh Đăk Nông, về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2015-2020, đến ngày 31/12/2020 hết hiệu lực thi hành.

Việc tiếp tục ban hành kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết về hỗ trợ lãi xuất cho hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đăk Nông là hết sức cần thiết nhằm đảm bảo cho hộ đồng bào DTTS có điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa đói giảm nghèo.
1.2. Mục tiêu xây dựng chính sách.
Hỗ trợ hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông khi vay vốn tại các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được ngân sách tỉnh hỗ trợ lãi suất.

Chính sách hỗ trợ lãi suất áp dụng đối với các hộ vay vốn sử dụng vào các mục đích phục vụ sản xuất nông nghiệp và các dịch vụ nông nghiệp nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân tộc trong tình hình mới.

2. Đánh giá tác động của chính sách.
- Sau khi có Nghị quyết số 43/2014/NQ-HĐND, ngày 18/12/2014 của HĐND tỉnh Đăk Nông, về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2015-2020; ngày 15/04/2016 Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND, về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 - 2020. Thực hiện các văn bản nêu trên Ban Dân tộc đã chủ động phối hợp với UBND các huyện, thị xã Gia nghĩa (nay là TP. Gia Nghĩa) hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện chính sách trên địa bàn các huyện, thị xã; đồng thời, tập trung lồng ghép tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ lãi xuất tới người dân trong các lớp đào tạo, bồi dưỡng các chương trình, chính sách dân tộc để nhân dân nắm bắt kịp thời; thường xuyên theo dõi, cập nhật các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện chính sách, để đề nghị các cấp chính quyền địa phương giải quyết chế độ, chính sách hỗ trợ lãi suất cho đồng bào DTTS tại chỗ kịp thời.
- Tính đến ngày 31/12/2019, tỉnh Đắk Nông có dân số khoảng 666.713 người, có 40 dân tộc cùng sinh sống. Trong đó, đồng bào các dân tộc thiểu số là 214.453 người (chiếm 32,17% so với tổng dân số toàn tỉnh); dân tộc thiểu số tại chỗ (M’Nông, Mạ, Ê Đê) có 15.262 hộ, với 68.819 người (chiếm 10,32%  so với dân số toàn tỉnh và 32,09% so với tổng số DTTS); 
- Nhằm khuyến khích, động viên đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ toàn tỉnh mạnh dạn vay vốn tại các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh phục vụ sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế hộ gia đình. Kết quả thực hiện Chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đăk Nông, lũy kế từ năm 2015 đến ngày 31/6/2020 đã hỗ trợ được: 3.850 hộ với số tiền 18.730,875 triệu đồng (theo Báo cáo Tổng kết số 428/BC/UBND, ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh kèm theo).
- Tổng số tiền vay được được hỗ trợ lãi suất trong hợp đồng tín dụng tối đa là 300 triệu đồng/hộ gia đình/ năm; mức hỗ trợ lãi suất bằng 40% số tiền lãi suất và không quá 10 triệu đồng/hộ gia đình/năm.

- Đánh giá tác động:

+ Tác động về kinh tế: Tăng thêm nguồn lực hỗ trợ đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ để mạnh dạn phát triển kinh tế.

+ Tác động về xã hội: Nghị quyết này ảnh hưởng tích cực đến đời sống xã hội của đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn toàn tỉnh.

+ Tác động về giới: Nghị quyết này không làm ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền lợi của mỗi giới.

+ Tác động về thủ tục hành chính: Nghị quyết này không làm phát sinh mới thủ tục hành chính.

+ Tác động đối với hệ thống pháp luật: Nghị quyết này không làm thay đổi hệ thống pháp luật hiện hành.

3. Đánh giá kết quả thực hiện chính sách.

- Việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào DTTS tại chỗ vay vốn sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp nông thôn được người dân trên địa bàn tỉnh đồng tình ủng hộ, đây là một chính sách đặc thù của tỉnh, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ nói riêng.

- Mặc dù số tiền hỗ trợ lãi suất không lớn so với các chương trình, chính sách khác (Cụ thể là: Hợp đồng tín dụng tối đa là 300 triệu đồng/hộ gia đình/năm, mức hỗ trợ lãi suất bằng 40% số tiền lãi suất và số tiền được ngân sách tỉnh hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/hộ gia đình/năm); nhưng việc triển khai thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ vay vốn tại các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã góp phần nâng cao nhận thức (về sự chung tay góp sức của Nhà nước), đối với hộ gia đình đồng bào DTTS tại chỗ vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh lĩnh vực nông nghiêp nông thôn phát triển kinh tế hộ gia đình ngày càng được nhân rộng. 

- Việc được hỗ trợ lãi suất đã khuyến khích các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ mạnh dạn vay vốn tại các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh, để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh kinh tế hộ gia đình vươn lên làm giàu. Từ việc tiếp cận nguồn vốn vay được Nhà nước hỗ trợ lãi suất, mà đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả mang lại giá trị kinh tế cao, trong đó tập trung chủ yếu vào việc phát triển sản xuất nông nghiệp và một số lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, phát triển kinh tế mô hình trang trại, kinh doanh một số mặt hàng, dịch vụ nông nghiệp tại các bon, buôn đồng bào DTTS tại chỗ, qua đó đã đóng góp một phần  không nhỏ trong giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương, cung ứng các mặt hàng, dịch vụ như vật tư nông nghiệp phục vụ phát triển sản xuất ngay tại địa phương, góp phần thiết thực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó việc thực hiện Chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết số: 43/2014/NQ-HĐND, ngày 18/12/2014 của HĐND tỉnh, đã phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần hạn chế tối đa việc các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh vay vốn từ các nguồn tín dụng đen của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh có điều kiện chủ động về nguồn lực tài chính trong sản xuất, kinh doanh góp phần ổn định cuộc sống phát triển kinh tế từng bước xóa đói giảm nghèo bền vững; chính sách hỗ trợ lãi xuất cùng đã đóng góp một phần không nhỏ vào việc giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ hàng năm giảm từ 3% - 5%. 

4. Lấy ý kiến góp ý.
Ban Dân tộc đề nghị các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố góp ý kiến về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến hết năm 2021 (có Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết kèm theo).  
5. Giám sát và đánh giá.
- Cơ quan tổ chức thi hành chính sách được giao cho UBND các huyện, thành phố; các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh thực hiện.
- Cơ quan tổ chức giám sát thực hiện chính sách là Hội đồng nhân dân tỉnh.

Sau khi rà soát các quy định của Trung ương và địa phương từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến thời điểm hiện tại, việc tham mưu kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết về hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh không trùng lắp với các chính sách của Trung ương và địa phương. Từ đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ lãi xuất đạt được như đã nêu trên, thì việc tiếp tục kéo dài thời gian triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đăk Nông đến hết năm 2021 là rất cần thiết. 
 
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của chính sách của Nghị quyết số 43/2014/NQ-HĐND, ngày 18/12/2014 của HĐND tỉnh Đăk Nông, về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đăk Nông./.
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